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Sàn Gỗ Arte Mundi
Tự Tin Với Gần 30 Năm Kinh Nghiệm

Được thành lập vào năm 1997, Arte Mundi hiện đang là đơn
vị có chỗ đứng vững vàng trên thị trường sàn gỗ quốc tế.
Chúng tôi tự hào với mạng lưới đối tác trên khắp thế giới:
600 showroom tại Trung Quốc + nhiều showroom tại Mỹ,
Canada, Ý, Hàn Quốc, Ấn Độ,... Cùng những con số biết nói:
7.000.000 m2 sàn gỗ xuất đi mỗi năm. 

Đó chính là minh chứng cho chất lượng sản phẩm và sự uy
tín của thương hiệu Arte Mundi.

Các công trình lớn đã hoàn thiện: Shanghai Aman Hotel,
Dubai Grand Hyatt Hotel, Mandarin Oriental Jumeira Dubai
Hotel, UAE National Club,...

*Sàn gỗ Arte Mundi được phân phối độc quyền tại Việt Nam
bởi Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ PONDO Việt Nam.



MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Dubai Grand Hyatt Hotel - UAE Mandarin Oriental Jumeira Dubai Hotel Shanghai Aman Hotel - Thượng Hải



Sơn chống mài mòn
sơn phủ nhiều lớp

Bề mặt gỗ tự nhiên 
0,6-4mm Lớp đế gỗ bạch dương/

gỗ dẻ gai

Cốt plywood gỗ bạch
đàn/ bạch dương

Tại Arte Mundi, quý khách hàng có thể dễ dàng tìm thấy các loại sàn gỗ với chất lượng bền bỉ,
mẫu mã khác biệt, kiểu dáng sáng tạo và đáp ứng mọi phong cách. Bởi chúng tôi luôn đề cao
tinh thần nghệ thuật khi tạo nên một sản phẩm mới. 
 
Dưới đây là cấu trúc của sàn gỗ plywood làm từ gỗ tự nhiên mà Arte Mundi sản xuất:



MỤC LỤC

Nhà máy tại Thượng Hải 100.000 m2

Nhà máy tại Quảng Tây 800.000 m2
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I. SÀN THẲNG



Bề mặt: Gỗ Tần Bì (Ash) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 920x128x15 mm

PDAM25A-001
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Bề mặt: Gỗ Tần Bì (Ash) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 920x128x15 mm

PDAM25A-002
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 920x128x15 mm

PDAM25A-003
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Bề mặt: Gỗ Tần Bì (Ash) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1220x166x15 mm

PDAM25A-004
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Bề mặt: Gỗ Tần Bì (Ash) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1220x166x15 mm

PDAM25A-005
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1220x166x15 mm

PDAM25A-006
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1220x166x15 mm

PDAM25A-007
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1220x166x15 mm

PDAM25A-008
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1220x166x15 mm

PDAM25A-009
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1220x166x15 mm

PDAM25A-010
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1220x166x15 mm

PDAM25A-011
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1220x166x15 mm

PDAM25A-012
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1210x148x15 mm

PDAM25A-013
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Bề mặt: Gỗ Tếch (Teak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1210x148x15 mm

PDAM25A-014
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (While Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1220x166x15 mm

PDAM25A-015
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (While Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1220x166x15 mm

PDAM25A-016
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (While Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1220x166x15 mm

PDAM25A-017
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (While Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1920x192x15 mm

PDAM25A-018
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (While Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1920x192x15 mm

PDAM25A-019
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (While Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1920x192x15 mm

PDAM25A-020

26



Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (While Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1920x192x15 mm

PDAM25A-021
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (While Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 1920x192x15 mm

PDAM25A-022
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (While Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 1920x192x15 mm

PDAM25A-023
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (While Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 1920x192x15 mm

PDAM25A-024
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (While Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 1920x192x15 mm

PDAM25A-025

31



Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (While Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 1920x192x15 mm

PDAM25A-026
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (While Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 1920x192x15 mm

PDAM25A-027
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (While Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 1920x192x15 mm

PDAM25A-028
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (While Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 1920x192x15 mm

PDAM25A-029
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 1920x192x15 mm

PDAM25A-030
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 1920x192x15 mm

PDAM25A-031
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 2200x240x15 mm

PDAM25A-032
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 2200x240x15 mm

PDAM25A-033
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 2200x240x15 mm

PDAM25A-034
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 910x120/80/40x15 mm

PDAM25A-035
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 600x38/59/80/118x15 mm

PDAM25A-036
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 600x38/59/80/118x15 mm

PDAM25A-037
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: (630-1860)x50x12 mm

PDAM25A-038
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 1210x148x15 mm

PDAM25A-039
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 2800x260x18 mm

PDAM25A-040
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 2800x260x18 mm

PDAM25A-041
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 2800x260x18 mm

PDAM25A-042
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 2800x240x18 mm

PDAM25A-043
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Sàn xương cá
HERRINGBONE II.II.



Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 920x128x15 mm

PDAM25B-001

*Dưới nắng
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 920x128x15 mm

PDAM25B-002
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 920x128x15 mm

PDAM25B-003
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 920x128x15 mm

PDAM25B-004
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 920x128x15 mm

PDAM25B-005
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 920x128x15 mm

PDAM25B-006
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Bề mặt: Gỗ Gụ Dabema 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 920x128x15 mm

PDAM25B-007
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 920x128x15 mm

PDAM25B-008
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 600x100x15 mm

PDAM25B-009
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 600x100x15 mm

PDAM25B-010
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 600x100x15 mm

PDAM25B-011

61



Bề mặt: Gỗ Tếch (Teak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 600x100x15 mm

PDAM25B-012
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 910x85x15 mm

PDAM25B-013AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 910x85x15 mm

PDAM25B-014AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 920x128x15 mm

PDAM25B-015AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 920x128x15 mm

PDAM25B-016AB
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III.
SÀN
XƯƠNG
CÁ
CHỮ
V



Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 790x128x15 mm

PDAM25C-001AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 790x128x15 mm

PDAM25C-002AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 790x128x15 mm

PDAM25C-003AB

*Dưới nắng
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 790x128x15 mm

PDAM25C-004AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 790x128x15 mm

PDAM25C-005AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 790x128x15 mm

PDAM25C-006AB

73



Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 551x159x15 mm

PDAM25C-007AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 551x159x15 mm

PDAM25C-008AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 551x159x15 mm

PDAM25C-009AB
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 508x101.6x15 mm

PDAM25C-010AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 508x101.6x15 mm

PDAM25C-011AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 508x101.6x15 mm

PDAM25C-012AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 508x101.6x15 mm

PDAM25C-013AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 508x101.6x15 mm

PDAM25C-014AB
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 508x101.6x15 mm

PDAM25C-015AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 508x101.6x15 mm

PDAM25C-016AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 508x101.6x15 mm

PDAM25C-017AB
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Bề mặt: Gỗ Tếch (Teak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 508x101.6x15 mm

PDAM25C-018AB

85



Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 780x123x15 mm

PDAM25C-019AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 780x123x15 mm

PDAM25C-020AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 780x123x15 mm

PDAM25C-021AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 780x123x15 mm

PDAM25C-022AB
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Bề mặt: Gỗ Tếch (Teak)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 780x125x15 mm

PDAM25C-023AB
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 780x125x15 mm

PDAM25C-024AB
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IV. SÀN NGHỆ THUẬT



Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 436x189x15 mm

PDAM25D-001AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 436x189x15 mm

PDAM25D-002AB
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut)   
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 436x189x15 mm

PDAM25D-003AB
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)   
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: (219-439)x190x15 mm

PDAM25D-004
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut)   
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: (219-439)x190x15 mm

PDAM25D-005
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương 
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: (219-439)x190x15 mm

PDAM25D-006
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Bề mặt: Gỗ Bạch Dương  
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 450x450x15 mm

PDAM25D-007
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Bề mặt: Gỗ Cẩm Xẻ (Merbau) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 450x450x15 mm

PDAM25D-008
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 450x450x15 mm

PDAM25D-009
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Bề mặt: Gỗ Tếch (Teak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 450x450x15 mm

PDAM25D-010
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Bề mặt: Gỗ Cẩm Xẻ (Merbau)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn 
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 450x450x15 mm

PDAM25D-011
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut)
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương  
Đế: Gỗ bạch dương

PDAM25D-012
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut)
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn  
Đế: Gỗ dẻ gai 

PDAM25D-013
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn  
Đế: Gỗ dẻ gai 

PDAM25D-014
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut)/
Gỗ Bạch Dương/ Gỗ Tếch (Teak)
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn  
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 450x450x15 mm 

PDAM25D-015
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương   
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 1200x122x15 mm 

PDAM25D-016
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương   
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 1200x122x15 mm 

PDAM25D-017
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương   
Đế: Gỗ bạch dương 

PDAM25D-018
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut)
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn   
Đế: Gỗ dẻ gai 

PDAM25D-019
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn   
Đế: Gỗ dẻ gai 

PDAM25D-020
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)/ Gỗ Óc
chó đen (Black Walnut)/ Gỗ Bạch dương
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn   
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 450x450x15 mm 

PDAM25D-021
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)/ Da ngựa 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn   
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 450x450x15 mm 

PDAM25D-022
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)/Gỗ Óc
Chó Đen (Black Walnut)/Gỗ Tếch (Teak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn   
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 450x450x15 mm 

PDAM25D-023
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn   
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 450x450x15 mm 

PDAM25D-024
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut)/ 
Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn   
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 450x450x15 mm 

PDAM25D-026
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Bề mặt: Gỗ Tếch (Teak)/Gỗ Óc Chó Đen
(Black Walnut)/Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn   
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 450x450x15 mm 

PDAM25D-027
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut)/ 
Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương   
Đế: Gỗ bạch dương

PDAM25D-028
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương   
Đế: Gỗ bạch dương

PDAM25D-029
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương   
Đế: Gỗ bạch dương
Kích thước: 450x450x15 mm 

PDAM25D-031
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn   
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 570x570x15 mm 

PDAM25D-032
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương  
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 800x800x15 mm 

PDAM25D-033
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương  
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 800x800x15 mm 

PDAM25D-034
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương  
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 800x800x15 mm 

PDAM25D-035
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương  
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 800x800x15 mm 

PDAM25D-036
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn  
Đế: Gỗ dẻ gai  
Kích thước: 450x450x15 mm 

PDAM25D-037
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut)/
Gỗ Tếch (Teak)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương  
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 800x800x15 mm 

PDAM25D-038
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut)/
Gỗ Sồi Trắng (White Oak)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương  
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 800x800x15 mm 

PDAM25D-039
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut)/
Gỗ Sồi Trắng (White Oak)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương  
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 800x800x15 mm 

PDAM25D-040
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut)/
Gỗ Tếch (Teak)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương  
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 800x800x15 mm 

PDAM25D-041
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut)/
Gỗ Tếch (Teak)  
Cốt Plywood: Gỗ bạch đàn  
Đế: Gỗ dẻ gai 
Kích thước: 450x450x15 mm 

PDAM25D-042
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương  
Đế: Gỗ bạch dương 

PDAM25D-043
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut)
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương  
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 800x800x15 mm 

PDAM25D-044
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương  
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 800x800x15 mm 

PDAM25D-045
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Bề mặt: Gỗ Tếch (Teak) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương  
Đế: Gỗ bạch dương 
Kích thước: 800x800x15 mm 

PDAM25D-047
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Bề mặt: Gỗ Óc Chó Đen (Black Walnut) 
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương  
Đế: Gỗ bạch dương 

PDAM25D-049
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Bề mặt: Gỗ Sồi Trắng (White Oak)
Cốt Plywood: Gỗ bạch dương  
Đế: Gỗ bạch dương 

PDAM25D-050

138
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